Phụ lục
(Kèm theo Thông báo ngày     tháng     năm 2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá vật tư
(VNĐ)
	Đơn giá nhân công
(VNĐ)
	Tổng cộng (VNĐ)
	Ghi chú

	I
	PHẦN TƯỜNG RÀO BAO QUANH + CỬA CỔNG

	A
	PHẦN SƠN NƯỚC
	
	
	
	
	
	

	1
	 Xử lý bề mặt tường bị nổ bằng bột trét tường ngoài trời 2 lớp- chà nhám cho phẳng bề mặt
	m2
	120
	
	
	
	

	2
	Bả matic 2 lớp phần bị bong tróc
	m2
	280
	
	
	
	

	3
	Sơn lót ngoài trời 1 lớp
	m2
	280
	
	
	
	

	4
	Sơn phủ ngoài trời 2 lớp
	m2
	280
	
	
	
	

	B
	PHẦN SƠN DẦU
	
	
	
	
	
	

	1
	Vệ sinh chà nhám xử lý bề mặt bằng máy chà chuyên dụng
	Công
	32
	
	
	
	

	2
	Sơn cửa cổng chính+cổng phụ (sơn lót 1 lớp + 2 lớp sơn phủ)
	m2
	15
	
	
	
	

	3
	Sơn hàng rào cơ quan (sơn lót 1 lớp + 2 lớp sơn phủ)
	m2
	12
	
	
	
	

	4
	Sơn phần  cọc sắt nẳm trên tường rào (sơn lót 1 lớp + 2 lớp sơn phủ)
	m
	5
	
	
	
	

	II
	SƠN NƯỚC MẶT NGOÀI  + HÀNH LANG PHÍA TRONG VĂN PHÒNG LÀM VIỆC  (45 NGUYỄN VĂN TRÁNG)

	A
	PHẦN SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI

	1
	Vệ sinh tường ngoài + kiếng mặt ngoài văn phòng bằng phương pháp đu dây kết hợp lắp giàn giáo ở độ cao 25m
	Công
	32
	
	
	
	

	2
	 Xử lý bề mặt tường bị nổ bằng bột trét tường ngoài trời 2 lớp- chà nhám cho phẳng bề mặt tường bằng biện pháp đu dây kết hợp với lắp giàn giáo
	m2
	1.570
	
	
	
	

	3
	Sơn lót ngoài trời 1 lớp 
(Chu vi tòa nhà 70m x Chiều cao 24m) 
	m2
	1.570
	
	
	
	

	4
	Sơn phủ ngoài trời 2 lớp ( Chu vi tòa nhà  x Chiều cao)
	m2
	1.570
	
	
	
	

	5
	Thuê giàn giáo 32 bộ/30 ngày(15.000đ/1 bộ)
	Ngày
	30
	
	
	
	

	6
	Bạt che
	m2
	150
	
	
	
	

	7
	Vận chuyện vật tư thiết bị máy móc đến chân công trình
	Chuyến
	2
	
	
	
	

	8
	Vật tư phụ ( vải lau, giấy nhám, dây nguồn, đá mài, xi măng trắng…)
	Hệ
	1
	
	
	
	

	B
	PHẦN SƠN NƯỚC HÀNH LANG PHÍA TRONG VĂN PHÒNG

	1
	 Xử lý bề mặt tường bị nổ bằng bột trét tường ngoài trời 2 lớp- chà nhám cho phẳng bề mặt tường bằng biện pháp đu dây kết hợp với lắp giàn giáo
	m2
	550
	
	
	
	

	2
	Sơn lót 1 lớp ngoài trời 
(chiều cao tường( 4,65m x 83m) x 6 tầng
	m2
	550
	
	
	
	

	3
	Sơn lót 1 lớp ngoài trời 
(chiều cao tường (4,65m x 83m) x 6 tầng
	m2
	550
	
	
	
	

	C
	PHẦN SƠN DẦU LAN CAN

	1
	Vệ sinh chà nhám xử lý bề mặt bằng máy chà chuyên dụng
	Công
	45
	
	
	
	

	2
	Sơn lan can (sơn lót 1 lớp + 2 lớp sơn phủ)
	m2
	65
	
	
	
	



2

